
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-UBND Gia Lai, ngày        tháng       năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phương án đánh số và gắn biển số nhà  

trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Đợt 1) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Thông tư số 08/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường tại các Tờ trình đề nghị 

phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà; đề nghị của Sở Xây dựng tại 

Văn bản số 4288/SXD-QLN ngày 29/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thống nhất Phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các 

xã, phường – Đợt 1 (theo Phụ lục đính kèm).  

Nội dung chi tiết phương án đánh số và gắn biển số nhà của từng xã, 

phường thực hiện theo hồ sơ, phương án được Ủy ban nhân dân các xã, phường 

trình và được phê duyệt kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu 

trách nhiệm tổ chức công khai phương án đánh số và gắn biển số nhà; triển khai 

thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo đúng quy định, phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương; cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu số nhà trên 

địa bàn; thực hiện cấp Giấy chứng nhận số nhà theo quy định của Thông tư số 

08/2024/TT-BXD; giải quyết các phản ánh, kiến nghị phát sinh trong quá trình 

triển khai; báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng. 

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định. 
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3. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng; 

- CVP, PVPXD; 

- Lưu: VT, X5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

PHƯƠNG ÁN ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ  

TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2026 của UBND tỉnh) 

 

STT Xã, phường Nội dung Số, ký hiệu Tờ trình 

1 xã Ia Pnôn 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Pnôn 

43/TTr-UBND ngày 

04/5/2026 

2 
phường Hoài 

Nhơn Đông 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường Hoài Nhơn Đông 

53/TTr-UBND ngày 

29/4/2026  

3 xã Ia Dơk 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Dơk 

45/TTr-UBND ngày 

23/4/2026 

4 xã Hội Sơn 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Hội Sơn 

44/TTr-UBND ngày 

24/4/2026 

5 xã Ia Chia 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Chia 

50//TTr-UBND ngày 

24/4/2026 

6 xã Ia Krêl 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Krêl 

60/TTr-UBND ngày 

29/4/2026 

7 xã Ia Ko 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Ko 

60/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

8 
xã An Nhơn 

Tây 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

An Nhơn Tây 

56/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

9 
phường An 

Nhơn Nam 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường An Nhơn Nam 

58/TTr-UBND ngày 

06/5/2026 

10 xã Phù Mỹ Bắc 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phù Mỹ Bắc 

31/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

11 xã Ia Rbol 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Rbol 

85/TTr-UBND ngày 

06/5/2026 

12 xã Krong 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Krong 

573/TTr-UBND ngày 

07/5/2026 

13 
xã Tuy Phước 

Đông 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Tuy Phước Đông 

60/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 
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14 xã Chư Păh 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Chư Păh 

29/TTr-UBND ngày 

07/5/2026 

15 xã Ia Pia 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Pia 

53/TTr-UBND ngày 

07/5/2026 

16 xã Chư Sê 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Chư Sê 

98/TTr-UBND ngày 

07/5/2026 

17 xã Ia Hiao 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Hiao 

76/TTr-UBND ngày 

08/5/2026 

18 xã Gào 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Gào 

83/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 

19 xã Hoài Ân 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Hoài Ân 

55/TTr-UBND ngày 

12/5/2026 

20 xã Ia Băng 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Băng 

92/TTr-UBND ngày 

15/5/2026 

21 
phường Bình 

Định 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường Bình Định 

100/TTr-UBND ngày 

15/5/2026 

22 xã Đề Gi 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Đề Gi 

52/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 

23 xã Ya Ma 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ya Ma 

119/TTr-UBND ngày 

14/5/2026 

24 
phường An 

Bình 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường An Bình 

65/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

25 xã Ia Le 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Le 

70/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 

26 
phường Hoài 

Nhơn Nam 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường Hoài Nhơn Nam 

37/TTr-UBND ngày 

15/5/2026 

27 xã Ia Krái 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Krái 

39/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 

28 xã Đăk Song 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Đăk Song 

38/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 
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29 
xã Tuy Phước 

Bắc 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Tuy Phước Bắc 

43/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 

30 xã Bờ Ngoong 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Bờ Ngoong 

75/TTr-UBND ngày 

13/5/2026 

31 xã Ia Púch 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Púch 

57/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

32 xã Ia Pa 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Pa 

76/TTr-UBND ngày 

12/5/2026 

33 xã Phù Mỹ 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phù Mỹ 

56/TTr-UBND ngày 

12/5/2026 

34 xã Ia Hrung 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Hrung 

46/TTr-UBND ngày 

12/5/2026 

35 phường An Khê 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường An Khê 

75/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

36 xã Vân Canh 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Vân Canh 

57/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

37 xã Cửu An 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Cửu An 

58/TTr-UBND ngày 

21/4/2026 

38 xã Kông Chro 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Kông Chro 

68/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

39 xã An Hòa 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

An Hòa 

41/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

40 
phường An 

Nhơn Bắc 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường An Nhơn Bắc 

48/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

41 phường Hội Phú 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường Hội Phú 

65/TTr-UBND ngày 

11/5/2026 

42 
xã Phù Mỹ 

Đông 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phù Mỹ Đông 

29/TTr-UBND ngày 

08/5/2026 

43 xã Tơ Tung 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Tơ Tung 

77/TTr-UBND ngày 

08/5/2026 
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44 xã Ia Lâu 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Lâu 

45/TTr-UBND ngày 

08/5/2026 

45 xã Vĩnh Quang 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Vĩnh Quang 

49/TTr-UBND ngày 

08/5/2026 

46 xã Vĩnh Thạnh 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Vĩnh Thạnh 

59/TTr-UBND ngày 

29/4/2026 

47 xã Đak Pơ 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Đak Pơ 

83/TTr-UBND ngày 

06/5/2026 

48 xã Phú Túc 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phú Túc 

61/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

49 xã Ia Boòng 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Boòng 

57/TTr-UBND ngày 

23/4/2026 

50 xã Hòa Hội 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Hòa Hội 

35/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

51 xã Sơn Lang 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Sơn Lang 

71/TTr-UBND ngày 

05/5/2026 

52 xã Ia Nan 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Nan 

30//TTr-UBND ngày 

24/3/2026 

53 xã An Toàn 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

An Toàn 

34/TTr-UBND ngày 

29/4/2026 

54 
phường Thống 

Nhất 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường Thống Nhất 

70/TTr-UBND ngày 

02/5/2026 

55 xã Đak Sơmei 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Đak Sơmei 

36//TTr-UBND ngày 

29/4/2026 

56 xã Canh Vinh 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Canh Vinh 

57/TTr-UBND ngày 

24/4/2026 

57 xã Phù Mỹ Nam 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phù Mỹ Nam 

67/TTr-UBND ngày 

23/4/2026 

58 xã An Lương 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

An Lương 

34/TTr-UBND ngày 

22/4/2026 
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59 xã Phù Mỹ Tây 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phù Mỹ Tây 

24/TTr-UBND ngày 

23/4/2026 

60 xã Ia Dom 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Dom 

44/TTr-UBND ngày 

23/4/2026 

61 xã Ia Grai 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Grai 

66/TTr-UBND ngày 

22/4/2026 

62 
phường Ayun 

Pa 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường Ayun Pa 

80/TTr-UBND ngày 

21/4/2026 

63 xã Ia Rsai 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ia Rsai 

104/TTr-UBND ngày 

21/4/2026 

64 xã Kon Gang 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Kon Gang 

72/TTr-UBND ngày 

28/5/2026 

65 xã Ngô Mây 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ngô Mây 

49/TTr-UBND ngày 

20/5/2026 

66 xã Phú Thiện 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Phú Thiện 

127/TTr-UBND ngày 

28/5/2026 

67 xã Ân Tường 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ân Tường 

29/TTr-UBND ngày 

28/5/2026 

68 phường An Phú 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn 

phường An Phú 

49/TTr-UBND ngày 

26/5/2026 

69 xã Bàu Cạn 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Bàu Cạn 

82//TTr-UBND ngày 

25/5/2026 

70 xã Chư A Thai 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Chư A Thai 

94/TTr-UBND ngày 

22/5/2026 

71 xã Ayun 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Ayun 

80/TTr-UBND ngày 

22/5/2026 

72 xã Chư Pưh 

Phương án đánh số và gắn 

biển số nhà trên địa bàn xã 

Chư Pưh 

116/TTr-UBND ngày 

18/5/2026 
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